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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện ) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) Bán 
buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; Bán buôn cao su;

4669

6. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

7. In ấn 1811

8. Dịch vụ liên quan đến in 1812

9. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG ANH 
TÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ANH TU EQUIPMENT AND 
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ANH TU EQUIPMENT & CONSTRUCTION CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

11. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

12. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

13. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

14. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

15. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: - Thu gom các chất thải rắn không độc hại (rác từ nhà 
bếp) trong khu vực địa phương, như là việc thu gom các rác 
thải từ hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh bằng các túi rác, xe 
rác, thùng chứa, v.v... có thể lẫn lộn cả các nguyên liệu có thể 
giữ lại để sử dụng; - Thu gom các nguyên liệu có thể tái chế; - 
Thu gom dầu và mỡ ăn đã qua sử dụng; - Thu gom rác thải 
trong thùng rác ở nơi công cộng; - Thu gom rác thải từ công 
trình và bị phá hủy; - Thu gom và dọn dẹp các mảnh vụn như 
cành cây và gạch vỡ; - Thu gom rác thải đầu ra của các nhà 
máy dệt; - Hoạt động của các trạm gom rác không độc hại.

3811

16. Thu gom rác thải độc hại
Thu gom rác thải độc hại Chi tiết: Việc thu gom rác thải độc 
hại ở dạng rắn hoặc dạng khác như chất gây nổ, chất gỉ sét, 
chất dễ cháy, chất độc, chất kích thích, chất gây ung thư, chất 
phá hủy dần, chất lây nhiễm và các chất khác có hại cho sức 
khoẻ con người và môi trường. Nó có thể được phân loại, xử 
lý, đóng gói và dán nhãn chất thải cho mục đích vận chuyển

3812

17. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện và 
các công trình, cấu trúc có liên quan như: + Đường dây, mạng 
lưới truyền tải điện với khoảng cách dài. + Đường dây, mạng 
lưới truyền tải điện, đường cáp điện ngầm và các công trình 
phụ trợ ở thành phố. + Trạm biến áp. - Nhà máy điện

4221

18. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: - Đường ống và hệ thống đường nước như: + Hệ 
thống thủy lợi (kênh). + Hồ chứa. - Các công trình cửa: + Hệ 
thống thoát nước thải, bao gồm cả sửa chữa. + Nhà máy xử lý 
nước thải. + Trạm bơm

4222

19. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Hoạt động lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và 
công trình kỹ thuật dân dụng. Cụ thể: + Dây dẫn và thiết bị 
điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây 
cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Đĩa vệ tinh, + 
Hệ thống chiếu sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo 
động chống trộm, + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, + 
Đèn trên đường băng sân bay. Nhóm này cũng gồm: Hoạt 
động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình.

4321

20. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4530
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21. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4543

22. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán 
buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn 
bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; - Bán buôn 
vàng và kim loại quý khác.(Loại trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

23. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Đồ ngũ kim; - 
Sơn, véc ni và sơn bóng; - Kính phẳng; - Vật liệu khác như 
gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh; - Thiết bị và vật liệu để tự làm. 
Nhóm này cũng gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - 
Máy cắt cỏ; - Phòng tắm hơi.

4752

25. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: -Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

26. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

27. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

28. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

29. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

30. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng hệ thống đường sắt ngầm 
hoặc đường sắt trên cao - Vận tải hành khách bằng taxi - Vận 
tải hành khách bàng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác - 
Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại 
thành (trừ xe buýt)

4931

31. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khác -Hoạt động của 
cáp treo, đường sắt trong phạm vi sân bay, đường sắt leo núi. - 
Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành khách.

4932

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng - Vận tải 
hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) - Vận tải 
hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác - Vận tải hàng hóa 
bằng xe thô sơ - Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ 
khác

4933

33. Vận tải đường ống 4940

34. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương 
tiện cơ giới - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng 
phương tiện thô sơ

5022
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35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

36. Bốc xếp hàng hóa 5224

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển - Logistics - 
Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào 
đâu

5229

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

40. Bưu chính 5310

41. Chuyển phát 5320

42. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

43. Đại lý du lịch 7911

44. Điều hành tua du lịch 7912

45. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

46. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe buýt để đưa đón công 
nhân, học sinh theo lịch trình, giờ cố định, các điểm đỗ cố định 
để đón, trả khách.

4929

47. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

48. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

49. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

50. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe buýt để đưa đón công 
nhân, học sinh theo lịch trình, giờ cố định, các điểm đỗ cố định 
để đón, trả khách.

4764

51. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

52. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

53. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

54. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

55. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

56. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

57. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu

9529

58. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

4/7Thời gian đăng từ ngày 27/10/2020 đến ngày 26/11/2020



59. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; - Bán lẻ đèn và bộ đèn; - Bán lẻ dụng cụ gia đình và 
dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh; - Bán 
lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và 
vật liệu tết bện; - Bán lẻ thiết bị gia dụng; - Bán lẻ nhạc cụ; - 
Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt... 
không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng.

4759

60. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

61. Sửa chữa thiết bị điện 3314

62. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

63. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

64. Sửa chữa thiết bị khác 3319

65. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

66. Sản xuất điện 3511

67. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su thiên nhiên và 
cao su tổng hợp, cao su chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã 
làm cứng như: Đĩa cao su, tấm, mảnh, thanh cao su, Ống, vòi 
cao su, Sản xuất băng tải, băng truyền bằng cao su, Đồ dùng vệ 
sinh bằng cao su: Dụng cụ tránh thai cao su, chai chườm nước 
nóng, Quần áo bằng cao su (nếu quần áo được sản xuất bằng 
cách gắn dán, chứ không phải khâu), Tấm phủ sàn bằng cao su, 
Cáp và sợi cao su, Sợi cao su hoá, Vòng, thiết bị phụ và chất 
gắn bằng cao su, Trục cán bằng cao su, Đệm hơi cao su, Sản 
xuất bóng bay. - Sản xuất chổi cao su; - Sản xuất ống cao su 
cứng; - Sản xuất lược cao su, lô cuốn tóc cao su và đồ tương tự 
- Sản xuất nguyên liệu sửa chữa cao su; - Sản xuất sản phẩm 
dệt được tráng, phủ cao su với cao su là thành phần chính; - 
Đệm nước cao su; - Túi tắm bằng cao su; - Quần áo lặn bằng 
cao su; - Các vật dùng trong sinh hoạt tình dục bằng cao su. - 
Sản xuất thảm từ cao su lỗ.

3320(Chính)

68. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong 
các cửa hàng chuyên doanh Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay 
và đồ kim loại thông dụng

4772

69. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

70. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
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20.000.000.000 VNĐ

71. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Bán buôn 
sơn, véc ni

4663

72. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

73. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

74. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su thiên nhiên và 
cao su tổng hợp, cao su chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã 
làm cứng như: Đĩa cao su, tấm, mảnh, thanh cao su, Ống, vòi 
cao su, Sản xuất băng tải, băng truyền bằng cao su, Đồ dùng vệ 
sinh bằng cao su: Dụng cụ tránh thai cao su, chai chườm nước 
nóng, Quần áo bằng cao su (nếu quần áo được sản xuất bằng 
cách gắn dán, chứ không phải khâu), Tấm phủ sàn bằng cao su, 
Cáp và sợi cao su, Sợi cao su hoá, Vòng, thiết bị phụ và chất 
gắn bằng cao su, Trục cán bằng cao su, Đệm hơi cao su, Sản 
xuất bóng bay. - Sản xuất chổi cao su; - Sản xuất ống cao su 
cứng; - Sản xuất lược cao su, lô cuốn tóc cao su và đồ tương tự 
- Sản xuất nguyên liệu sửa chữa cao su; - Sản xuất sản phẩm 
dệt được tráng, phủ cao su với cao su là thành phần chính; - 
Đệm nước cao su; - Túi tắm bằng cao su; - Quần áo lặn bằng 
cao su; - Các vật dùng trong sinh hoạt tình dục bằng cao su. - 
Sản xuất thảm từ cao su lỗ.

2219

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037184001003
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: CH 708 Nơ 18 ĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường 
Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: CH 708 Nơ 18 ĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ THỊ HƯỜNG Nữ

02/10/1984 Kinh Việt Nam

24/05/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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